Đề ôn 7. Bài 1:  Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: 
a.  Số gồm 9 chục và 6 đơn vị là số:
A. 69 

B. 96 

C.90

 D. 60
b. Số lớn nhất có hai chữ số là số:

   
A. 89

B. 98

C, 99
 
D, 10

Bài 2 : Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: 
                  Cho 65 < ………….< 70.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

            A. 60                   B. 67                        C. 69                  D. 79
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Bài 3. Đúng điền Đ, sai điền S  
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A. KIEM TRA DOC, NGHE VA NOI (10 DIEM) @ ..............................

1. Doc thanh tiéng

Em bé va

bong héng Ll LIl

Giia vudn 1d um tum xanh muét con ut dém suong dém, mét béng hoa dap
don trude gié. Mau hoa dé thdm. Canh hoa min mang, khum khum Up sdt vao
nhau nhu con ngdp nguing chua mudn nd hét. Dod hoa tod huong thom ngat. Bé
khé reo Ién: “Oil Béng héng dep qua!”

*Trd 131 c@u hoi: Canh hoa tréng nhu thé nao?
2. Doc hiéu (4 diém) - 20 phut
Em vé tranh

H6m nay em cm but
Vé tranh ting 6ng ba
Nét xién a chiéc la

Nét khuyét la canh hoa.

Nét thanh

Nét dgm vé dan trdu
Nét lugn ém song v
Nét gdip ndi nhip cdu.

Nét cong I chiéc vong
Ru hi ¢d gidc mo

Tu trén trang gidly nho
Em vé thanh bai tho.

Theo La Khé
Dua vao ndi dung & bai doc & trén, em hdy tra 10 cac cu hoi sau:

Céu 1 (MD1). Ban nhé vé tranh tdng ai? (0,5 diém)
b. Anh chi
Cédu 2 (MD1). Ban nhd vé chiéc 14 béng nét nao? (0,5 diém)
b. Nét lugn
Céu 3(MD1). Buic tranh ban nhé vé dep nhu thé nao? (0,5 diém)
b. Gidc mo
Céu 4(MD1). Danh ddu x véo cu trd I&i dang (0,5 diém)

(] Nét dam vé dan bo

(] Nét khuyét la canh
Céu 5 (MD2). Dt mét cau véi tu chiée g (1 diém)

a. BO me
a. Nét khuyét

a. Canh hoa

Céu 6 (MD3). Diéu em

thich

noa

nhét & buc

xanh déng ¢

¢. Ongba
c. Nét xién
¢. Bai tho

[] Nét cong Ia chiéc véng

tranh ban nho vé la gi? (1 diém)




 a.    20 + 40 = 60 


  95 – 24 > 72 
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A. KIEM TRA DOC, NGHE VA NOI (10 BIEM)
1. Doc thanh tiéng (6 diém)
Binh minh trong vuén

C6 tiéng chim hét véo von & ddu vudn, tiéng hot trong tréo ngdy tho dy lam
tdi bling tinh gidc. Tai chui ra khdi man, budc ra vudn va khoan khodi hit thé
khong khi trong lanh ctia budi sém mai.
*Trd 16i cGu héi: Khi thic gidc, ban nhé lam gi?
2. Doc hiéu (4 diém)

Dém trdng qué huong

Mgt trdng tron vanh vanh tu t& nho Ién sau luy tre. Bau troi diém xuyét mot vai

ngbi sao Idp ldnh nhu nhiing con dom dém nhd. Anh tréng vang diu mat tod xudng, &

chdy tran lan trén mdt dét, trén cdc canh céy, ngon co,... Khdng gian mai yén tTnh?

lam sao ! Chi con tiéng suong dém roi 16p bép trén Id cdy va tiéng cén trang ra rd
trong ddt dm....Dém tréng that dep va ém dém.

(Theo Bao Thu Phong)

15 LEHA

) Busng wow wen

Dua vao ndi dung & bai doc & trén, em hay tra 16 cac cau héi sau:
Cdu 1 (MP1). Tim trong bai doc va ghi lqi tiéng c6 vén an, anh (0,5 diém)

FEER A H P P P PR
N AR AN NN RN AN R RARY R R
Cau 2(MD1). Mdt tréng nho lén tir dau? ( 0,5 diém)

a) TU sau cdnh rung b) Trén mdt bién c) Sau luy tre

Cau 3 (MDP1). Nhiing ngdi sao dugc so sdnh v&i nhiing con vat gi ? (0,5 diém)
a) Nhiing con bugm trdng b) Nhiing con dom dém nhd

c) Nhiing con con tring c6 cdnh

Cdu 4 (MP1). TU ndo trong badi vi énh trdng nhu nuéc? ( 0,5 diém)

a) Troi b) Trao c) Chdy

Céu 3 (MD2). Em thdy cdnh dém trdng qué huong thé nao? (1 diém)

Cau 4 (MD3). D3t mot cau voi tir 1 lanh (1 didm)

B. KIEM TRA VIET(10 DIEM) — 35 phut ]
I. Nge viét (6 diém). Gido vién doc cho hoc sinh nghe viét
Bay sdc cdau vong
Mua bdng tanh. Mdy den tan bién. Mt trdi 16 ra va trén cdnh déng I&p Ianh
mét chiéc cdu véng. Tét cd bdy mau cling bling sdng va ruc r&.
3



 b. Đồng hồ bên chỉ: 

 A. 11 giờ                        B. 12 giờ
Bài 4: Nối phép tính với kết quả đúng 
Bài 5 : a. Bố đi công tác 1 tuần. Hỏi bố đi công tác mấy ngày ?
a. 1 ngày                    b. 7 ngày                        c. 10 ngày

D. 8 ngày
b. Hôm nay là thứ hai. Vậy hôm qua là thứ mấy?

            a. Thứ ba                      b. Thứ tư                    c. chủ nhật    
d. thứ năm
Bài 6: a) 47 = 40 + … 





                 

    

 A. 47


B. 40



C. 7

d. 5

b) 8 = 88 - …….

A. 8


B. 88



C. 0

D.80

Bài 7 : a) Số nào dưới đây bé hơn 52?




A. 19
                        B. 62
                    C. 71

D.52
   b) Số 61 đọc là:

A. Sáu mươi một

B. Sáu mươi mốt

C. Sáu mốt
c)Hôm qua là thứ tư thì ngày mai là thứ:
A. Thứ t​ư                    B. Thứ năm

C. Thứ ba

D. thứ sáu
Bài 8: a) Khoanh vào số lớn nhất
a. 13;

51;
40; 
45


b.  19;

78;  
64; 
 46

 b) Khoanh vào số bé  nhất

a.  34;
43; 
21; 
12



b.  65;

56;
71;
55
PHẦN 2:  TỰ LUẬN
Bài 1: Xếp các số 45; 64; 27; 72; 80 

  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.....................................................................................

  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.....................................................................................

Bài 2: Tính  
  56 + 30  = .. ..                        99 – 49 = ………


25 – 15 + 9 =……
 2 + 56  - 45 = …                     67 – 60 –  3 = ……


89 + 10 – 9 =…….
Bài  3 :  Số ?  
23 + ....... = 55             ..... - 41  = 50                 68 < ..........< 80              ...... +  6 = 78
67 - .... = 40                 79 < ....... < 81               60 >..........> 40

  ...... - 21  = 12                     
Bài 4: >, < =
       86 ........ 95 - 12                         89 ........ 20 + 60                       97 - 67 ........ 32

   56 - 43 ........ 12 + 4                    67 - 7 ........ 20 + 40                   78 - 45 ........ 92 - 60

Bài 5: Hà và Lan hái được 35 bông hoa. Riêng Lan hái được 23 bông hoa. Hỏi Hà hái được bao nhiêu bông hoa?  

Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Điền số  

a, 40, 42, 44, ….., …., ……, ……, …….,……,……,…..
b,99, 88, 77, 66, ……,……,……,……,…..
c, 81, 83, 85, ……,……,……,……,……, ……,……
Bài 7: Số? 














Hình trên có:

- …. hình tròn. 





- …. khối hộp chữ nhật.

- …. hình tam giác. 




- …. khối lập phương
Bài 5: (1 điểm) Chọn đáp án đúng
a) Bút chì dưới dài:          A. 12 cm                   B.13cm                C. 14cm




























50 + 13





80 - 50





40 + 50





25 + 4





90





63





43





30





29














